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Alfuzosin HCl XATRAL XL 10MG 10mg Viên tác dụng 

kéo dài

Viên 15,291 10,000

Amiodaron 

hydrochloride

CORDARONE 150MG/3ML 150mg/3ml Thuốc tiêm Ống 3ml Ống 30,048 90

Amlodipine + 

Valsartan

EXFORGE 5mg + 80mg Viên Viên 9,987 12,000

Bambuterol HCl BAMBEC 10mg Viên Viên 5,639 12,000

Bisoprolol CONCOR COR (Đóng gói: 

MERCK KGAA & CO., WERK 

SPITTAL; địa chỉ : Hoesslgasse 

20 9800 Spittal, Drau, Áo)

2,5mg Viên Viên 2,878 402,000

Bisoprolol fumarate CONCOR 5mg 5mg Viên Viên 3,936 500,000

Budesonide PULMICORT RESPULES 500 mcg/2 ml Hỗn dịch khí 

dung

Ống 2ml Ống 13,834 2,000

Budesonide + 

Formoterol

SYMBICORT TUR OTH 60 

DOSE 160/4.5

160mcg + 4,5 

mcg

Bột dùng để hít Ống hít 60 

liều

Ống 286,440 4,500

Cefaclor CECLOR 375mg Viên Viên 18,860 8,000

Ceftazidime FORTUM 1g Thuốc tiêm Lọ 75,600 1,800

Desloratadin AERIUS 0,5mg/ml Thuốc nƣớc uống Chai 60ml Chai 78,900 3,000

Diclofenac sodium VOLTAREN 75MG/3ML 75mg/3ml Thuốc tiêm Ống 3ml Ống 16,424 1,200

Esomeprazole NEXIUM 40mg Thuốc tiêm Lọ 153,560 800

Fexofenadin TELFAST HD 180 mg Viên Viên 7,067 66,000

Fexofenadine TELFAST BD 60mg Viên Viên 3,245 60,000

Fluticason propionat FLIXONASE 0.05% (w/w) Hỗn dịch xịt mũi Chai 147,926 300

Ginkgo biloba TANAKAN 40mg Viên Viên 3,200 745,000

Gliclazide DIAMICRON MR 30mg Viên tác dụng 

kéo dài

Viên 2,865 650,000

Gliclazide 60mg DIAMICRON MR 60MG 60mg Viên tác dụng 

kéo dài

Viên 5,460 335,000

Glimepiride AMARYL (ĐÓNG GÓI: PT 

AVENTIS PHARMA-

INDONESIA)

2mg Viên Viên 4,305 42,000

Glimepiride AMARYL (ĐÓNG GÓI: PT 

AVENTIS PHARMA-

INDONESIA)

4mg Viên Viên 5,942 42,000

Isoflurane FORANE 250ml Thuốc gây mê Lọ 250ml Lọ 1,124,100 600

Ivabradine PROCORALAN 7.5mg Viên Viên 11,101 50,000

VIỆT 

NAM

TÂY 

BAN 

NHA

PHÁP

PHÁP

PHÁP

Ý

Ý

ANH

PHÁP

Nƣớc sản 

xuất

(12)

PHÁP

PHÁP

TÂY 

BAN 

NHA

TRUNG 

QUỐC

ĐỨC, 

ĐÓNG 

GÓI TẠI 

ÁO

ĐỨC, 

ĐÓNG 

GÓI TẠI 

ÁO

THỤY 

ĐIỂN

THỤY 

ĐIỂN
Ý

Ý

BỈ
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Lisinopril ZESTRIL 10mg Viên Viên 6,097 100,000

Losartan + 

Hydrochlorothiazide

HYZAAR 50mg + 12,5 

mg

Viên Viên 8,371 50,000

Losartan Kali COZAAR 50 mg Viên Viên 8,371 110,000

Metformin + 

Glibenclamide

GLUCOVANCE 500mg/2,5mg Viên Viên 4,183 100,000

Metformin + 

Glibenclamide

GLUCOVANCE 500mg/5mg Viên Viên 4,323 80,000

Methylprednisolone 

acetate

DEPO-MEDROL 40mg Thuốc tiêm Lọ 34,670 1,000

Metoprolol 

succinate

BETALOC ZOK 25MG 23,75 mg 

metoprolol 

succinate 

tƣơng đƣơng 

với 25 mg 

metoprolol 

Viên Viên 4,620 15,000

Natri montelukast SINGULAIR  (CƠ SỞ ĐÓNG 

GÓI: MERCK SHARP & 

DOHME (AUSTRALIA) PTY. 

LTD).

10 mg Viên Viên 13,502 6,000

Natri montelukast SINGULAIR  (CƠ SỞ ĐÓNG 

GÓI: MERCK SHARP & 

DOHME (AUSTRALIA) PTY. 

LTD).

4 mg Thuốc bột/cốm Gói 13,502 6,000

Natri montelukast SINGULAIR (CƠ SỞ ĐÓNG 

GÓI: MERCK SHARP & 

DOHME (AUSTRALIA) PTY. 

LTD).

5 mg Viên Viên 13,502 6,000

Natri valproate + 

Acid valproic

DEPAKINE CHRONO 333mg;145mg 

(tƣơng đƣơng 

500mg Natri 

valproate)

Viên tác dụng 

kéo dài

Viên 6,972 5,000

Nebivolol NEBILET (ĐÓNG GÓI VÀ 

XUẤT XƢỞNG: BERLIN-

CHEMIE AG (MENARINI 

GROUP); Đ/C: GLIENICKER 

WEG 125 12489 BERLIN, 

GERMANY

5mg Viên Viên 8,000 50,000

Nifedipine ADALAT LA 20MG 20 mg Viên Viên 5,950 5,000

Perindopril Arginine COVERSYL 10MG 10mg Viên Viên 7,960 110,000

Perindopril Arginine COVERSYL 5MG 5mg Viên Viên 5,650 240,000

Rosuvastatin CRESTOR 5MG (CƠ SỞ ĐÓNG 

GÓI: ASTRAZENECA UK 

LTD., UK)

5 mg Viên Viên 9,975 10,000

Salbutamol sulfat VENTOLIN INHALER (CS 

ĐÓNG GÓI THỨ CẤP, XUẤT 

XƢỞNG: GLAXOSMITHKLINE 

AUSTRALIA PTY. LTD, ĐỊA 

CHỈ: 1061 MOUNTAIN 

HIGHWAY, BORONIA, 3155 

VICTORIA, AUSTRALIA)

100mcg/ liều Huyền dịch xịt 

qua bình định 

liều điều áp

Bình 76,379 120

Salbutamol sulfat VENTOLIN NEBULES 2.5mg/2,5ml Dung dịch khí 

dung

Ống 2,5ml Ống 4,575 6,000
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DOHME CORP.- MỸ 
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Salbutamol sulfat VENTOLIN NEBULES 5mg/2,5ml Dung dịch khí 

dung

Ống 2,5ml Ống 8,513 1,200

Terbutalin BRICANYL 0,5mg/1ml Thuốc tiêm Ống 1ml Ống 11,990 120

Tixocortol pivalate PIVALONE 1% 1% Hỗn dịch xịt mũi Lọ 10ml Lọ 46,192 1,200

Trimetazidine VASTAREL MR 35mg Viên tác dụng 

kéo dài

Viên 2,705 500,000

Valsartan DIOVAN 80 80mg Viên Viên 9,966 33,000

Xylometazoline 

hydrochloride

OTRIVIN 0,05% Thuốc nhỏ mũi Lọ 10ml Lọ 30,400 600

Enalapril RENITEC 5MG 5 mg Viên Viên 3,157 30,000

Indapamide NATRILIX SR 1.5mg Viên tác dụng 

kéo dài

Viên 3,116 92,000

Acid Amine AMINOPLASMAL.BBRAUN 

5% E

5%, 250ml Thuốc tiêm 

truyền

Chai 250ml Chai 66,192 240

Acid Amine AMINOPLASMAL.BBRAUN  

5% E

5%, 500ml Thuốc tiêm 

truyền

Chai 500ml Chai 110,182 120

Cilostazol PLETAAL 100mg Viên Viên 8,982 16,000

Cilostazol PLETAAL 50mg Viên Viên 6,949 30,000

Cinnarizine STUGERON 25mg Viên Viên 674 20,000

Diltiazem HERBESSER R100 (ĐÓNG GÓI 

VÀ XUẤT XƢỞNG TẠI P.T. 

TANABE INDONESIA, ĐỊA 

CHỈ: JI. RUMAH SAKIT 

NO.104, UJUNGBERUNG, 

BANDUNG 40612 INDONESIA)

100mg Viên Viên 3,186 3,000

Diltiazem HERBESSER TAB. 30MG B/100 30mg Viên Viên 1,345 80,000

Domperidone MOTILIUM-M 10mg Viên Viên 1,813 120,000

Domperidone MOTILIUM 1mg/ml Thuốc nƣớc uống Chai 60ml Chai 41,599 5,000

Dydrogesterone DUPHASTON 10mg Viên Viên 7,360 4,500

Eperisone MYONAL (Đóng gói : Interthai 

Pharmaceutical-Thailand)

50mg Viên Viên 3,416 500,000

Fenofibrat LIPANTHYL Supra NT 145MG 

(đóng gói và xuất xƣởng: 

Recipharm Fontaine - France)

145mg Viên Viên 10,561 44,000

Fenofibrat LIPANTHYL 200M 200mg Viên Viên 7,053 130,000

Fenoterol 

hydrobromide + 

Ipratropium bromide

BERODUAL 50mcg + 20mcg Thuốc xịt Bình 

xịt/Bơm 

xịt định 

liều

132,323 600

Hyoscine N-

Butylbromide

BUSCOPAN 20mg/ml Thuốc tiêm Ống 1ml Ống 8,376 2,500
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EISAI CO.,LTD 

(ĐÓNG GÓI TẠI 

INTERTHAI 

PHARMACEUTICAL 

- THAILAND)

FOURNIER 

LABORATOIRES 

IRELAND LIMITED 

(ĐÓNG GÓI VÀ 

XUẤT XƢỞNG: 

RECIPHARM 
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RECIPHARM 
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CO. KG.
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KOREA OTSUKA 
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LTD.
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TANABE PHARMA 

FACTORY LTD. 

(ĐÓNG GÓI VÀ 

XUẤT XƢỞNG TẠI 

P.T. TANABE 

INDONESIA, ĐỊA 

CHỈ: JI. RUMAH 

SAKIT NO.104, 

UJUNGBERUNG, P.T. TANABE 

INDONESIA

OLIC (THAILAND) 

LTD.

OLIC (THAILAND) 
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Imidapril TANATRIL 10MG 10mg Viên Viên 6,048 235,000

Imidapril TANATRIL 5MG 5mg Viên Viên 4,414 420,000

Insulin aspart NOVORAPID ® FLEXPEN® 100IU/ml Thuốc tiêm Bút tiêm 

3ml

Bút tiêm 225,000 800

Insulin aspart 

Biphasic (DNA tái 

tổ hợp)

NOVOMIX® 30 FLEXPEN 100IU/ml Thuốc tiêm Bút tiêm 

3ml

Bút tiêm 227,850 2,000

Levofloxacin CRAVIT 0,5% Thuốc nhỏ mắt Lọ 5ml Lọ 81,482 500

Meloxicam MOBIC 15 mg/1,5 ml Thuốc tiêm Ống 1,5ml Ống 21,945 1,000

Ofloxacin OFLOVID 0,3% Thuốc nhỏ mắt Lọ 5ml Lọ 55,872 2,800

Paracetamol PERFALGAN 1g/100ml Dung dịch tiêm 

truyền

Chai 100ml Chai 47,730 500

Piroxicam beta-

cyclodextrin

BREXIN 20mg Viên nén Viên 7,582 200,000

Rebamipid MUCOSTA 100mg Viên Viên 3,479 200,000

Salbutamol 

Sulphate + 

Ipratropium 

Bromide

COMBIVENT 3MG + 0,52MG X 

2,5ML

3mg + 

0,52mg/ml

Dung dịch khí 

dung

Ống 2,5 ml Ống 16,074 500

Tramadol HCL + 

Paracetamol

ULTRACET 37,5mg + 

325mg

Viên Viên 7,999 30,000
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